DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN DỰ KIẾN ĐƯA VÀO ĐỀ MỤC SỐ 8 
THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 44: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

	STT
	Văn bản dự kiến đưa vào 

đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	LQ

	2. 
	Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	NĐ.1

	3. 
	Nghị quyết liên tịch số 04/1985/NQLT-BTP-TNCSHCM ngày 16/11/1985 của Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên
	Bộ Tư pháp – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	NL.1

	4. 
	Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 7/9/1999 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người
	Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Hội Nông dân Việt Nam
	NL.2

	5. 
	Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư
	Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	TL.1

	6. 
	Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQ VN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09/7/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
	Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y Tế
	TL.1
(Văn bản có cùng ký hiệu với văn bản được bổ sung, việc pháp điển được thực hiện trên cơ sở hợp nhất văn bản)

	7. 
	Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh
	Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	TL.2

	8. 
	Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
	Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp
	TL.3
(Thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	9. 
	Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012  của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.
	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đào tạo
	TL.4
(Thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an)

	10. 
	Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/ 2013  của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải
	Bộ Giao thông vận tải
	TT.1

(Thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giao thông vận tải)

	11. 
	Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Bộ Tư pháp
	TT.2

	12. 
	Thông tư liên lịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
	Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
	TL.5
(Thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính)

	13. 
	Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
	Bộ Tư pháp
	QĐ.1

	14. 
	Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
	Bộ Tư pháp
	QĐ.2

	15. 
	Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	QĐ.3

	16. 
	Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư
	Bộ Tư pháp
	CT.1


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC SỐ 8 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 44: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảovăn bản
	Nguồn văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	2. 
	Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	3. 
	Nghị quyết liên tịch số 04/1985/NQLT-BTP-TNCSHCM ngày 16/11/1985 của Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên.
	Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	Văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	

	4. 
	Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 7/9/1999 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. 
	Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Hội Nông dân Việt Nam
	Văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	

	5. 
	Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh
	Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	

	6. 
	Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
	Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	7. 
	Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012  của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân 
	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo
	văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	

	8. 
	Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/ 2013  của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải.     
	Bộ Giao thông vận tải
	Công báo điện tử
	

	9. 
	Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	10. 
	Thông tư liên lịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
	Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	11. 
	Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 
	Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	12. 
	Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	13. 
	Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
	Bộ Tư pháp
	Bản chính văn bản
	

	14. 
	Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư
	Bộ Tư pháp
	Văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	

	15. 
	Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.
	Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	

	16. 
	Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQ VN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09/7/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.
	Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Ủy ban Quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan
	Nguồn văn bản
	Ghi chú

	1.
	Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
	văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	


